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MỤC LỤC 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN THÀNH 

Trang 

07-8-2025- Quyết định số 153/2025/QĐ-UBND ban h ành Quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và tô chức của 
Trung tâm Phục vụ h ành chính công phường Tân 
Th ành. 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

30-6-2025- Quyết định số 3407/QĐ-UBND vê việc công bố danh 
mục thủ tục h ành chính lĩnh vực Hô trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Tư pháp. 11 



2 CÔNG BÁO TP.HCM/Số 126+127/Ngày 01-9-2025 

30-6-2025- Quyết định số 3408/QĐ-UBND về việc công bố danh 
muc thủ tuc hành chính lĩnh vực Đấu giá tài sản thuôc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. 16 

30-6-2025- Quyết định số 3409/QĐ-UBND về việc công bố danh 
muc thủ tuc hành chính lĩnh vực Bồi thường Nhà nước 22 
thuôc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. 

30-6-2025- Quyết định số 3410/QĐ-UBND về việc công bố danh 
muc thủ tuc hành chính lĩnh vực Nuôi con nuôi thuôc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. 42 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN THÀNH 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHƯỜNG TÂN THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 153/2025/QĐ-UBND Tân Thành, ngày 07 tháng 8 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy định chức năng, nhỉệm vụ, quyền hạn và tố chức 

của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Thành 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN THÀNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành "văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 
2025; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chỉnh 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chỉnh theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng dịch vụ công quôc gia; 

Căn cứ Nghị quyết sô 05/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Hội đong 
nhân dân phường Tân Thành vê thành lập các cơ quan chuyên môn và Trung tâm 
Phục vụ hành chỉnh công thuộc ủy ban nhân dân phường Tân Thành; 

Căn cứ Quyết định sô 12/QĐ-ƯBND ngày 02 tháng 7 năm 2025 của ưỷ ban 
nhân dân phường Tân Thành vê việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chỉnh công 
phường Tân Thành; 
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Theo đề nghị của Giám đôc Trung tâm phục vụ hành chỉnh công phường Tân 
Thành tại Tờ trinh sô 01/TTr-TTPVHCC ngày 05 tháng 8 năm 2025; Báo cáo thẩm 
định sô 01/BC-VP ngày 31 tháng 7 năm 2025 của Văn phòng HĐND và ƯBND 
phường Tân Thành. 

QUYÉT ĐỊNH 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức của Trung tâm phục vụ hành chính công phường Tân Thành. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng HĐND&UBND phường, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành 
chính công phường, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân phường 
Tân Thành và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Ngọc Ân 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHƯỜNG TÂN THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tố chức của 

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Thành 
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ: 153/2025/QĐ-ƯBND 

Ngày 07 tháng 8 năm 2025 của ƯBNDphường Tân Thành) 

Chương I 
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM vụ, QUYÊN HẠN 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điêu chỉnh 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn, cơ cấu tổ chức và chê đô hoạt đông 
của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Thành (sau đây gọi là Trung 
tâm). 

2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với công chức, viên chức, nhân viên đang công tác tại 
Trung tâm và các cá nhân, tổ chức có liên quan đên Quy định này. 

Điều 2. Vị trí, chức năng 

1. Vị trí 

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Thành là tổ chức hành chính 
trực thuộc UBND phường Tân Thành, có con dấu và tài khoản riêng để thực hiện 
nhiệm vụ, quyên hạn được giao; chịu sự chỉ đạo trực tiêp của UBND phường, Chủ 
tịch UBND phường, là đầu mối tiêp nhân, hướng dẫn, phối hợp giải quyêt và trả kêt 
quả thủ tục hành chính theo cơ chê "một cửa", "một cửa liên thông". 

2. Chức năng 

a) Là đầu mối tâp hợp công chức, viên chức thuộc quản lý của Trung tâm; công 
chức, viên chức các phòng chuyên môn, của cơ quan Trung ương được tổ chức theo 
ngành dọc tại địa phương; nhân sự của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính 
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công ích, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ (nêu có) để thực hiện nhiệm vụ tại Trung 
tâm. 

b) Hướng dẫn, tiêp nhân, giải quyêt hoặc chuyển hồ sơ giải quyêt, trả kêt quả 
giải quyêt thủ tục hành chính, theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyêt thủ tục 
hành chính cho tổ chức, cá nhân. 

c) Phối hợp với các phòng có liên quan trong việc thực hiện tiêp nhân và trả kêt 
quả thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. 

d) Tham mưu triển khai, thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, xây 
dựng chính quyền điện tử trên địa bàn xã. 

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn 

1. Nhiệm vụ: 

Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 8 Nghị định số 
118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ và thực hiện một số nhiệm vụ khác 
được cơ quan, cấp có thẩm quyền giao. 

2. Quyền hạn: 

a) Từ chối tiêp nhân các hồ sơ chưa hợp lệ theo quy định. 

b) Được đề nghị các cơ quan chức năng và các cơ quan, đơn vị có liên quan 
cung cấp thông tin, tài liệu liên quan để phục vụ cho công tác giải quyêt thủ tục, hồ 
sơ; được yêu cầu các cơ quan chức năng báo cáo thông tin về việc tiêp nhân và tiên 
độ giải quyêt các TTHC cho các tổ chức, cá nhân. 

c) Lãnh đạo và công chức có liên quan của Trung tâm được tham dự các phiên 
họp định kỳ, đột xuất của ủy ban nhân dân phường và các cuộc họp của lãnh đạo ủy 
ban nhân dân phường theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân phường để kịp thời nắm bắt 
thông tin, phục vụ công tác. 

d) Đề xuất cấp có thẩm quyền nâng cấp cơ sở vât chất, cơ sở hạ tầng thông tin 
và phần mềm ứng dụng của Hệ thống thông tin giải quyêt TTHC; tham gia bảo đảm 
an toàn thông tin trong quá trinh khai thác, sử dụng các Hệ thống này. 

đ) Đề xuất việc đổi mới, cải tiên hồ sơ, thủ tục, quy trinh và thời gian giải quyêt 
TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ, giải quyêt công việc nhanh chóng, thuận tiện 
cho tổ chức, cá nhân; cung cấp dịch vụ hỗ trợ qua tổng đài để hướng dẫn, giải đáp 
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thắc mắc của tổ chức, cá nhân về các TTHC tại Trung tâm; tổ chức hoặc phối hợp tổ 
chức các hoạt đông thông tin, tuyên truyền về tổ chức hoạt đông của Trung tâm. 

e) Được hưởng đầy đủ các chê đô, chính sách theo quy định hiện hành. 

f) Theo dõi, giám sát, đôn đốc tiên đô giải quyêt TTHC của các cơ quan, đơn vị 
theo đúng quy trinh và thời gian quy định thông qua phần mềm môt cửa điện tử. Chủ 
đông trao đổi với các cơ quan, đơn vị trực tiêp xử lý, giải quyêt TTHC nhằm tháo gỡ 
vướng mắc trong quá trinh thực hiện quy trinh giải quyêt TTHC; phối hợp làm rõ 
nguyên nhân các trường hợp giải quyêt TTHC chậm so với quy định trước khi có Văn 
bản báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân dân phường (nêu cần thiêt). 

h) Theo dõi, nhận xét, đánh giá cán bô, công chức công tác tại Trung tâm trong 
việc tiêp nhận, giải quyêt TTHC, các quy định của pháp luật về chê đô công vụ, quy 
chê văn hóa công sở, Quy chê của Trung tâm và đề nghị cấp có thẩm quyền khen 
thưởng hoặc kỷ luật theo quy định. 

i) Chủ đông báo cáo, đề xuất việc thay thê công chức, viên chức vi phạm Quy 
chê làm việc, quy trinh giải quyêt TTHC hoặc năng lực chuyên môn không đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

Chương II 
Cơ CẤU TỎ CHỨC VÀ BIÊN CHÉ 

Điều 4. Cơ cấu tổ chức 

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Thành gồm Giám đốc, Phó 
Giám đốc, các bô phận trực thuộc và các công chức, người lao đông và nhân viên 
công tác tại Trung tâm. 

1. Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công: 

a) Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công gồm Giám đốc là 01 Phó Chủ 
tịch ủy ban nhân dân phường và có 01 Phó Giám đốc tương đương Trưởng phòng 
thuôc ủy ban nhân dân phường; 

b) Việc bổ nhiệm Giám đốc và các Phó Giám đốc do Chủ tịch ủy ban nhân dân 
phường Tân Thành quyêt định theo quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh 
Giám đốc và các Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công; việc miễn 
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nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và các chế đô, chính sách khác đối với Giám đốc và các 
Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật. 

c) Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành hoạt 
đông chung của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch ủy ban nhân dân phường 
Tân Thành và trước pháp luật về toàn bô hoạt đông của Trung tâm. 

d) Phó Giám đốc Trung tâm giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo môt số lĩnh vực 
công tác do Giám đốc Trung tâm phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc 
Trung tâm và pháp luật về nhiệm vụ được giao. 

2. Người làm việc tại Trung tâm 

a) Công chức, viên chức, nhân viên thuộc quản lý của Trung tâm. 

b) Công chức, viên chức của các phòng chuyên môn có thủ tục hành chính được 
giải quyết tại Trung tâm. 

c) Công chức, viên chức của cơ quan Trung ương được tổ chức theo hệ thống 
ngành dọc tại địa phương. 

d) Nhân sự của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính công ích, doanh 
nghiệp cung ứng dịch vụ để thực hiện công việc hỗ trợ theo hợp đồng lao đông được 
ký kết. 

về tiêu chuẩn, trách nhiệm, quyền lợi, thời hạn làm việc của người làm việc tại 
Trung tâm thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP. 

Điều 5. Biên chế công chức và số lượng người làm việc 

1. Số lượng biên chế công chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường 
Tân Thành do ủy ban nhân dân phường Tân Thành quyết định trong tổng biên chế, 
số lượng người làm việc của ủy ban nhân dân phường Tân Thành được ủy ban nhân 
dân thành phố Hồ Chí Minh giao theo kế hoạch biên chế hàng năm. 

2. Trên cơ sở số lượng người làm việc được giao, Giám đốc Trung tâm Phục vụ 
hành chính công phường có trách nhiệm sắp xếp, phân bổ, sử dụng số lượng người 
làm việc tại Trung tâm cho phù hợp với điều kiện và tinh hinh thực tế của đơn vị theo 
quy định, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả. 

3. việc bố trí công tác đối với công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công phường phải căn cứ vào vị trí việc làm, số lượng TTHC, khối lượng công 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 126+127/Ngày 01-9-2025 9 

việc có liên quan, cơ cấu công chức theo chức danh nghề nghiệp và phẩm chất, trinh 
đô, năng lực của từng người. 

4. Việc điều đông, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế đô, 
chính sách đối với công chức, người lao đông tại Trung tâm thực hiện theo quy định. 

CHƯƠNG III 
CÁC MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC 

Điều 6. Đối với UBND phường 

1. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của UBND phường Tân 
Thành. Lãnh đạo Trung tâm có trách nhiệm báo cáo UBND phường, Chủ tịch UBND 
phường về tinh hinh và kết quả hoạt đông của Trung tâm định kỳ hàng tháng, 6 tháng 
và môt năm hoặc theo yêu cầu; tổ chức triển khai và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 
các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm. 

2. Giám đốc Trung tâm báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND phường 
để giải quyết những vấn đề phát sinh và những nôi dung vượt thẩm quyền. 

Điều 7. Đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan 

1. Trung tâm có mối quan hệ với các cơ quan, đơn vị theo nguyên tắc phối hợp 
trong thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm. 

2. Người đứng đầu các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị và địa phương liên 
quan có trách nhiệm chủ đông phối hợp giải quyết TTHC đảm bảo thời gian quy 
định; chủ tri phối hợp với Trung tâm thực hiện đúng quy định về ứng xử với công 
dân, tổ chức khi từ chối tiếp nhận hồ sơ, thông báo bổ sung hồ sơ, thông báo trả hồ sơ 
không giải quyết, thông báo xin lỗi về việc giải quyết quá hạn và nguyên nhân. 

3. Các cơ quan chuyên môn thuôc UBND phường thường xuyên rà soát, cập 
nhật danh mục TTHC thuôc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà 
nước các cấp trên địa bàn (trừ cơ quan ngành dọc), làm cơ sở cho Trung tâm kịp thời 
điều chỉnh danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm theo quy 
định hiện hành. Đồng thời, thực hiện môt số công việc sau: 

a) Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra công chức, viên chức trong thực hiện việc 
giải quyết TTHC và theo dõi cập nhật tiến đô, trạng thái giải quyết hồ sơ TTHC trên 
Hệ thống thông tin giải quyết TTHC đảm bảo kịp thời, đúng tiến đô. 
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b) Phân công công chức, viên chức của đơn vị có trách nhiệm hàng ngày đến 
nhân, luân chuyển hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC bản giấy từ Trung tâm vê đơn vị 
và ngược lại. 

c) Các hồ sơ, TTHC được tiếp nhân tại Trung tâm khi chuyển đến, phải được 
chuyển ngay cho cán bô, công chức, viên chức của phòng chuyên môn để thẩm định, 
thẩm tra, trinh ký hoặc chuyển đến lãnh đạo cơ quan ký (trừ các thủ tục đã được công 
chức, viên chức của của cơ quan, đơn vị thẩm định ngay tại Trung tâm (nếu có)). Các 
hồ sơ, thủ tục này được quản lý thông qua phần mêm nên không phải đăng ký vào sô 
văn bản đến tại cơ quan, đơn vị để rút ngắn tối đa thời gian xử lý hồ sơ. 

d) Đối với các TTHC liên thông, việc luân chuyển hồ sơ giữa các cơ quan được 
thực hiện ngay tại Trung tâm. Việc tiếp nhân hồ sơ luân chuyển do công chức, viên 
chức, nhân viên được giao phụ trách quầy của các cơ quan liên quan đến TTHC đó 
thực hiện bàn giao cho Văn thư hằng ngày. 

4. Đối với các tục hành chính thuộc thẩm quyên giải quyết của UBND phường 
thi các cơ quan, đơn vị thực hiện theo quy chế làm việc của UBND phường. 

Chương IV 
ĐIÊU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 8. Trách nhiệm thi hành 

1. Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công có trách nhiệm triển khai và tô 
chức thực hiện Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và tô chức của Trung tâm 
Phục vụ hành chính công trên địa bàn phường Tân Thành. 

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc ủy ban nhân dân phường 
Tân Thành có trách nhiệm phối hợp Trung tâm Phụ vụ hành chính công thực hiện 
đúng nội dung Quy định này. 

3. Trong quá trinh triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc hoặc có sự thay 
đôi vê nội dung quy định cần sửa đôi, bô sung hoặc thay thế, Giám đốc Trung tâm có 
trách nhiệm tông hợp, báo cáo đê xuất ủy ban nhân dân phường Tân Thành để xem 
xét, giải quyết hoặc sửa đôi, bô sung cho phù hợp./. 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do -Hạnh phúc 

Số: 3407/QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chỉ Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Ve việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sổ 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chỉnh phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chỉnh; Nghị định sổ 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một sổ điều của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chỉnh; 

Căn cứ Thông tư sổ 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chỉnh phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 
hành chỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đổc Sở Tư pháp tại Tờ trình sổ 4840/TTr-STP-VP ngày 
27 tháng 6 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 02 thủ tục hành chính mới 
ban hành lĩnh vực Hô trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Tư pháp. 
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Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CÔNG Bô 
TTHC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, Công bố thủ tục hành chính). 

Điều 2. Giao Sở Tư pháp rà soát, đánh giá tiêu chí để cung câp dịch vụ công 
trực tuyên trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; xây dựng quy 
trình nôi bô giải quyêt các thủ tục hành chính, tái câu trúc quy trình nôi bô giải quyêt 
thủ tục hành chính theo các phương án tại Quyêt định số 1802/QĐ-UBND ngày 27 
tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố và cập nhật đầy đủ lên 
Hệ thống thông tin giải quyêt thủ tục hành chính của Thành phố. 

Điều 3. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám 
đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyêt định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VựC HỒ TRỢ PHÁP LÝ 
CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP 
(Kèm theo Quyết định số 3407/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ) 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN TIÉP NHẨN CỦA CẤP TỈNH 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạ-
giải quyết 

Địa điếm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thủ tục đề 
nghị hỗ trợ chi 
phí tư vấn 
pháp luật cho 
doanh nghiệp 
nhỏ và vừa. 

10 (mười) ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

Bộ phận Một cửa 
Sở Tư pháp: 
+ Khu vực I: số 
141-143 Pasteur, 
phường Xuân 
Hòa. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 
tâm đhành đchính 
tỉnh, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: Số 
4 Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 

Không quy định - Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 
12 tháng 6 năm 2017 (Khoản 3 Điều 14); 
- Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 
6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (Khoản 4 Điều 
9). 
- Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 
26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ 
trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
- Nghị định số 121/2025/NĐ-CP ngày 
11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 09/2025/TT-BTP ngày 
16/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng 
dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 
Tư pháp thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương và chức năng, 

LO 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

nhiệm vụ, quyên hạn của Văn phòng Hội đồng 
nhân dân và ủy ban nhân dân thuộc ủy ban 
nhân dân xã, phường, đặc khu trong lĩnh vực 
tư pháp. 
- Quyết định số 1844/QĐ-BTP ngày 
23/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp vê việc 
công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tư pháp; 

2 Thủ tục đê 
nghị thanh 
toán chi phí tư 
vấn pháp luật 
cho doanh 
nghiệp nhỏ và 
vừa. 

10 (mười) ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

Bộ phận Một cửa 
Sở Tư pháp: 
+ Khu vực I: số 
141-143 Pasteur, 
phường Xuân 
Hòa. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 
tâm đhành đchính 
tỉnh, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: Số 
4 Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 

Không quy định - Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 
12 tháng 6 năm 2017 (Khoản 3 Điêu 14); 
- Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 
6 năm 2019 của Chính phủ vê hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (Khoản 4 Điêu 
9). 
- Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 
26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điêu của Luật Hỗ 
trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
- Nghị định số 121/2025/NĐ-CP ngày 
11/6/2025 của Chính phủ quy định vê phân 
quyên, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư số 09/2025/TT-BTP ngày 
16/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng 
dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn của Sở 
Tư pháp thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

Q o> 
Q 
B 

o 
T 

ã 
o 

Õ» 
2 

+ 
2 

ƠQ 
y 

<0 
2 
o N ÌM 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

phố trực thuộc trung ương và chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Hội đồng 
nhân dân và ủy ban nhân dân thuộc ủy ban 
nhân dân xã, phường, đặc khu trong lĩnh vực 
tư pháp. 
- Quyết định số 1844/QĐ-BTP ngày 
23/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc 
công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tư pháp. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3408/QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chỉ Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Ve việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đấu giá tài sản 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sổ 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chỉnh phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chỉnh; Nghị định sổ 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một sổ điều của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chỉnh; 

Căn cứ Thông tư sổ 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chỉnh phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 
hành chỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đổc Sở Tư pháp tại Tờ trình sổ 4841/TTr-STP-VP ngày 
27 tháng 6 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyêt định này danh mục 02 thủ tục hành chính mới 
ban hành lĩnh vực Đấu giá tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CÔNG Bô 
TTHC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, Công bố thủ tục hành chính). 

Điều 2. Giao Sở Tư pháp rà soát, đánh giá tiêu chí để cung cấp dịch vụ công 
trực tuyên trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; xây dựng quy 
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trình nôi bô giải quyêt các thủ tục hành chính, tái câu trúc quy trình nôi bô giải quyêt 
thủ tục hành chính theo các phương án tại Quyêt định số 1802/QĐ-UBND ngày 27 
tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố và cập nhật đầy đủ lên 
Hệ thống thông tin giải quyêt thủ tục hành chính của Thành phố. 

Điều 3. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám 
đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyêt định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VựC ĐẤU GIÁ 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP 
(Kèm theo Quyết định sổ 3408/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 

của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ) 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYÉT CỦA CẤP 
TỈNH 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Cấp Chứng 
chỉ hành 
nghề đấu giá 

Trong thời hạn 05 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhân đủ hồ sơ 
hợp lệ, Sở Tư pháp 
thẩm định, trình Chủ 
tịch ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh xem xét, 
quyết định cấp Chứng 
chỉ hành nghề đấu giá. 
Trong quá trình thẩm 
tra hồ sơ cấp Chứng 
chỉ hành nghề đấu giá, 
Sở Tư pháp có quyền 
yêu cầu cơ quan quản 
lý cơ sở dữ liệu về lý 
lịch tư pháp cung cấp 

Bô phân Một cửa Sở 
Tư pháp: 
+ Khu vực I: số 141­
143 Pasteur, phường 
Xuân Hòa. 
+ Khu vực II: Tòa 
nhà Trung tâm hành 
chính tỉnh, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 
Nguyễn TấtđThành, 
phường Bà Rịa. 

800.000 
đồng/ Hồ 

sơ 

- Luật đấu giá tài sản năm 2016. 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật đấu giá tài sản năm 2024. 
- Nghị định số 121/2025/NĐ-CP 
ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy 
định về phân quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Tư pháp 
- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp quy định về phân định 
thẩm quyền của chính quyền địa 
phương 02 cấp và phân cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Tư pháp. 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

thông tin lý lịch tư 
pháp của người đề 
nghị cấp Chứng chỉ 
hành nghề đấu giá. 
Cơ quan quản lý cơ sở 
dữ liệu lý lịch tư pháp 
có trách nhiệm cung 
cấp thông tin cho cơ 
quan yêu cầu trong 
thời hạn 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhân 
được đyêu đcầu. Thời 
gian đphối đhợp cung 
cấp thông tin lý lịch tư 
pháp không tính vào 
thời đgian đgiải đquyết 
thủ tục hành chính. 
Trong thời hạn 05 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhân được văn 
bản đề nghị của Sở Tư 
pháp, Chủ tịch ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh cấp 
Chứng chỉ hành nghề 
đấu giá; trường hợp từ 
chối phải thông báo 
bằng văn bản và nêu 

- Thông tư số 106/2017/TT-BTC 
ngày 06/10/2017 của Bô Tài chính 
quy định mức thu, chế đô thu, nôp, 
quản lý và sử dụng phí thẩm định 
tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài 
sản, phí thẩm định điều kiện đăng 
ký hoạt đông của doanh nghiệp đấu 
giá tài sản. 
- Quyết định số 1855/QĐ-BTP 
ngày 23 tháng 6 năm 2025 của Bô 
trưởng Bô Tư pháp về việc công bố 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô 
Tư pháp. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

rõ lý do 

2 câp lại 
Chứng chỉ 
hành nghe 
đâu giá 

Trong thời hạn 05 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhân đủ hồ sơ 
hợp lệ, Sở Tư pháp 
thẩm định, trình Chủ 
tịch ủy ban nhân dân 
câp tỉnh xem xét, 
quyết định câp lại 
Chứng chỉ hành nghe 
đâu giá. Trong thời 
hạn 05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân được 
văn bản đe nghị của 
Sở Tư pháp, Chủ tịch 
ủy ban nhân dân câp 
tỉnh ra quyết định câp 
lại Chứng chỉ hành 
nghe đâu giá; trường 
hợp từ chối câp lại 
Chứng chỉ hành nghe 
đâu giá phải thông báo 
bằng văn bản và nêu 
rõ lý do. 

Bô phân Một cửa Sở 
Tư pháp: 
+ Khu vực I: số 141­
143 Pasteur, phường 
Xuân Hòa. 
+ Khu vực II: Tòa 
nhà Trung tâm hành 
chính tỉnh, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 
Nguyễn TâtđThành, 
phường Bà Rịa. 

500.000 
đồng/ Hồ 

sơ 

- Luật đâu giá tài sản năm 2016. 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật đâu giá tài sản năm 2024. 
- Nghị định số 121/2025/NĐ-CP 
ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy 
định ve phân quyen, phân câp trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Tư pháp 
- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp quy định ve phân định 
thẩm quyen của chính quyen địa 
phương 02 câp và phân câp trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Tư pháp. 
- Thông tư số 106/2017/TT-BTC 
ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí thẩm định 
tiêu chuẩn hành nghe đâu giá tài 
sản, phí thẩm định đieu kiện đăng 
ký hoạt động của doanh nghiệp đâu 
giá tài sản. 
- Quyết định số 1855/QĐ-BTP 
ngày 23 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

trưởng Bộ Tư pháp vê việc công bô 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Tư pháp. 
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22 CÔNG BÁO TP.HCM/Số 126+127/Ngày 01-9-2025 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3409/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chỉ Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Ve việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bồi thường 

Nhà nư@c thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chỉnh phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chỉnh; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chỉnh; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chỉnh phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chỉnh; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Tư pháp tại Tờ trình sô 4843/TTr-STP-VP ngày 
27 tháng 6 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 06 thủ tục hành chính lĩnh 
vực Bồi thường Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp, gồm: 04 
thủ tục được sửa đổi, bổ sung và 02 thủ tục bãi bỏ. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CÔNG Bô 
TTHC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, Công bố thủ tục hành chính). 
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Điều 2. Giao Sở Tư pháp rà soát, đánh giá tiêu chí để cung câp dịch vụ công 
trực tuyên trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; xây dựng quy 
trình nôi bô giải quyêt các thủ tục hành chính, tái câu trúc quy trình nôi bô giải quyêt 
thủ tục hành chính theo các phương án tại Quyêt định số 1802/QĐ-UBND ngày 27 
tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố và cập nhật đầy đủ lên 
Hệ thống thông tin giải quyêt thủ tục hành chính của Thành phố. 

Điều 3. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

Bãi bỏ nôi dung công bố thủ tục tại danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm 
theo Quyêt định số 6048/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phố ve việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi 
thường Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. 

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám 
đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch ủy ban nhân dân câp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VựC BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP 

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 3409/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ) 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỎI, BỎ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIÉP NHẨN 
CỦA CẤP TỈNH 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1 Thủ tục Xác định 
cơ quan giải quyết 
bồi thường. 

Trong thời hạn 05 
ngày làm việc kể đừ 
ngày nhân được hồ 
sơ 

- Bộ phận Một 
cửa Sở Tư pháp: 
+ Khu vực I: số 
141-143 Pasteur, 
Phường 6, Quận 
3, đTP. Hồ Chí 
Minh. 
+ đKhu đvực đlI: 
Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 

Không - Luật Trách nhiệm bồi thường 
của Nhà nước số 10/2017/QH14 
ngày 20/6/2017 (có hiệu lực kể 
từ ngày 01/7/2018); 
- Nghị định số 68/2018/NĐ-CP 
ngày 15/05/2018 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Trách 
nhiệm bồi thường của Nhà nước 
(có hiệu lực kể từ ngày 
01/7/2018); 
- Thông đư số 04/2018/TT-BTP 
ngày 17/5/2018 của Bộ Tư pháp 
ban hành một số biểu mẫu trong 
công tác bồi thường nhà nước 
(có hiệu lực kể từ ngày 
01/7/2018). 

Chỉ thực hiện 
trong trường hợp 
người yêu cầu 
bồi thường chưa 
xác định ngay 
được cơ quan 
giải quyết bồi 
theo quy định tại 
Khoản 4 Điều 41 
Luật Trách 
nhiệm bồi 
thường của Nhà 
nước. 



- Dịch vụ bưu 
chính, ngày tiếp 
nhân hồ sơ được 
tính theo ngày 
ghi trên dâu công 
văn đến. 

- Thông tư sô 08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định vê phân 
định thẩm quyên của chính 
quyên địa phương 02 câp và 
phân câp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Tư pháp. 
- Quyết định sô 1837/QĐ-BTP 
ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp vê việc công bô thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực bồi 
thường nhà nước thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Tư pháp. 

2 Thủ tục Giải 
quyết yêu cầu bồi 
thường tại cơ 
quan trực tiếp 
quản lý người thi 
hành công vụ gây 
thiệt hại 

- Tiếp nhân và xử lý 
hồ sơ khi nhân được 
hồ sơ. Trường hợp 
hồ sơ được gửi qua 
dịch vụ bưu chính thì 
trong thời hạn 02 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhân được hồ 
sơ. 
- Trong thời hạn 02 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhân được hồ 
sơ hợp lệ, cơ quan 
giải quyết bồi 
thường phải thụ lý 

Cơ quan giải 
quyết bồi 
thường đ là đcơ 
quan trực tiếp 
quản lý người 
thi hành công vụ 
gây thiệt hại 
trong hoạt động 
quản lý hành 
chính, đtô tụng, 
thi hành án quy 
định từ Điêu 33 
đến Điêu 39 của 
Luật Trách 
nhiệm bồi 

Không - Luât Trách nhiệm bồi thường 
của Nhà nước sô 10/2017/QH14 
ngày 20/6/2017 (có hiệu lực kể từ 
ngày 01/7/2018); 
- Nghị định sô 68/2018/NĐ-CP 
ngày 15/05/2018 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điêu và 
biện pháp thi hành Luât Trách 
nhiệm bồi thường của Nhà nước 
(có hiệu lực kể từ ngày 
01/7/2018); 
- Thông tư sô 04/2018/TT-BTP 
ngày 17/5/2018 của Bộ Tư pháp 
ban hành một sô biểu mẫu trong 
công tác bồi thường nhà nước 
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hồ sơ. 
- Trong thời hạn 02 
ngày làm việc kể từ 
ngày thụ lý hồ sơ 
phải cử người giải 
quyết bồi thường. 
- Tạm ứng kinh phí 
bồi thường: 
+ Trong thời hạn 05 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được đề 
xuất, nếu còn dự toán 
quản lý hành chính 
được cấp đcó thẩm 
quyền giao. 
+ Trường hợp không 
còn đủ dự toán quản 
lý hành chính được 
cấp có thẩm quyền 
giao thì trong thời 
hạn 02 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được đề xuất, Thủ 
trưởng cơ quan giải 
quyết bồi thường có 
văn bản đề nghị cơ 
quan tài chính có 
thẩm quyền tạm ứng 

thường của Nhà 
nước năm 20171 

ở cấp tỉnh. 

(có hiệu lực kể từ ngày 
0l/7/2018). 
- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định về phân 
định thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 cấp và 
phân cấp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Tư pháp. 
- Quyết định số 1837/QĐ-BTP 
ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về việc công bố thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực bồi 
thường nhà nước thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Tư pháp. 

1 Đính kèm Phụ lục trích quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định về cơ quan giải quyết bồi 
thường. 



kinh phí đê chi trả 
cho người yêu cầu 
bồi thường, trong 
thời hạn 07 ngày làm 
việc kê từ ngày nhân 
được văn bản đề 
nghị của cơ quan giải 
quyết bồi thường, cơ 
quan tài chính có 
thẩm quyền có trách 
nhiệm cấp kinh phí 
cho cơ quan giải 
quyết bồi thường. 
- Xác minh thiệt hại: 
Thời hạn xác minh 
thiệt hại l à 15 ngày 
kê từ ngày thụ lý hồ 
sơ; trường hợp có 
nhiều tình tiết phức 
tạp đhoặc đphải đxác 
minh tại nhiều địa 
điêm thì thời hạn 
xác minh thiệt hại là 
30 ngày kê từ ngày 
thụ lý hồ sơ; thời 
hạn xác minh thiệt 
hại có thê được kéo 
dài theo thỏa thuận 
giữa người yêu cầu 
bồi thường và người 
giải quyết bồi 
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thường nhưng tôi đa 
là đ15 đngày đkể từ 
ngày đhet đthời đhạn 
xác minh thiệt hại. 
- Thương lương việc 
bồi thường: Trong 
thời hạn 10 ngày kể 
từ ngày tien hành 
thương lượng, việc 
thương lượng phải 
được hoàn thành. 
Trường hợp vụ việc 
giải quyet yêu cầu 
bồi thường có nhiều 
tình tiet phức tạp thì 
thời hạn thương 
lượng tôi đa là 15 
ngày; thời hạn 
thương lượng có thể 
được đkéo đdài đtheo 
thỏa thuận giữa 
người đyêu đcầu đbồi 
thường và người giải 
quyet bồi thường 
nhưng tôi đa là 10 
ngày kể từ ngày het 
thời hạn thương 
lượng. 

3 Thủ tục Phục hồi 
danh dự 

Trong thời đhạn đ15 
ngày kể từ ngày nhận 
được văn bản có ý 

Cơ quan giải 
quyet bồi thường 
là cơ quan trực 

Không - Luật Trách nhiệm bồi thường 
của Nhà nước sô 10/2017/QH14 
ngày 20/6/2017 ( có hiệu lực kể 
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kiên đông ý của 
người bị thiệt hại 
hoặc yêu cầu của 
người bị thiệt hại về 
việc phục hôi danh 
dự 

tiêp quản lý 
người thi hành 
công vụ gây thiệt 
hại trong hoạt 
động quản lý 
hành chính, tố 
tụng, thi hành án 
quy định từ Điều 
33 đên Điều 39 
của Luật đTrách 
nhiệm bôi thường 
của Nhà nước 
năm 2017 ở câp 
tỉnh 

từ ngày 01/7/2018); 
- Nghị định số 68/2018/NĐ-CP 
ngày 15/05/2018 của Chính phủ 
quy định chi tiêt một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Trách 
nhiệm bôi thường của Nhà nước 
(có hiệu lực kể từ ngày 
01/7/2018); 
- Thông tư số 04/2018/TT-BTP 
ngày 17/5/2018 của Bộ Tư pháp 
ban hành một số biểu mẫu trong 
công tác bôi thường nhà nước 
(có hiệu lực kể từ ngày 
01/7/2018). 
- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định về phân 
định thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 câp và 
phân câp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Tư pháp. 
- Quyêt định số 1837/QĐ-BTP 
ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về việc công bố thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực bôi 
thường nhà nước thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Tư pháp. 



B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỎI, BỎ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIÉP NHẨN 
CỦA CẤP XÃ 

LO o 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điếm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thủ tục Giải 
quyết yêu cầu bồi 
thường tại cơ 
quan trực tiếp 
quản lý người thi 
hành công vụ gây 
thiệt hại 

- Tiếp nhận và xử lý 
hồ sơ khi nhận được 
hồ sơ. Trường hợp hồ 
sơ được gửi qua dịch 
vụ bưu chính thì 
trong thời hạn 02 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ 
sơ. 
- Trong thời hạn 02 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ 
sơ hợp lệ, cơ quan 
giải quyết bồi thường 
phải thụ lý hồ sơ. 
- Trong thời hạn 02 
ngày làm việc kể từ 
ngày thụ lý đhồ sơ 
phải đcử đngười đgiải 
quyết bồi thường. 
- Tạm ứng kinh phí 
bồi thường: 

Cơ quan giải 
quyết bồi thường 
là cơ quan trực 
tiếp quản lý 
người thi hành 
công vụ gây thiệt 
hại trong hoạt 
động quản lý 
hành chính, tố 
tụng, thi hành án 
quy định từ Điều 
33 đến Điều 39 
của Luật Trách 
nhiệm bồi 
thường của Nhà 
nước năm 20172 

ở cấp xã 

Không - Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 
10/2017/QH14 ngày 20/6/2017 (có hiệu lực kể từ 
ngày 01/7/2018); 
- Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 
thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 
(có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018); 
- Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 của 
Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu trong công 
tác bồi thường nhà nước (có hiệu lực kể đừ ngày 
01/7/2018). 
- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 12/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về phân định thẩm 
quyền của chính quyền địa phương 02 cấp và phân 
cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. 
- Quyết định số 1837/QĐ-BTP ngày 23/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc phạm 
vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. 

2 Đính kèm Phụ lục trích quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định về cơ quan giải quyết bồi 
thường. 



+ Trong thời hạn 05 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhân được đê 
xuất, nếu còn dự toán 
quản lý hành chính 
được cấp có thẩm 
quyên giao. 
+ Trường hợp không 
còn đủ dự toán quản 
lý hành chính được 
cấp có thẩm quyên 
giao đthì trong thời 
hạn 02 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân được 
đê xuất, Thủ trưởng 
cơ quan giải quyết 
bồi đthường có đvăn 
bản đê nghị cơ quan 
tài chính có thẩm 
quyên tạm ứng kinh 
phí để chi trả cho 
người yêu cầu đbồi 
thường, trong thời 
hạn 07 ngày làm 
việc kể từ ngày nhân 
được văn bản đê nghị 
của cơ quan giải 
quyết bồi thường, cơ 
quan tài chính có 
thẩm quyên có trách 
nhiệm cấp kinh phí 
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cho cơ quan giải 
quyêt bồi thường. 
- Xác minh thiệt hại: 
Thời hạn xác minh 
thiệt hại là 15 ngày 
kể từ ngày thụ lý hồ 
sơ; trường hợp có 
nhiều tình tiêt phức 
tạp hoặc phải xác 
minh đtại nhiều đđịa 
điểm thì thời hạn xác 
minh thiệt hại là 30 
ngày kể từ ngày thụ 
lý hồ sơ; thời hạn 
xác minh thiệt hại có 
thể được kéo dài theo 
thỏa thuận giữa 
người yêu cầu bồi 
thường và người giải 
quyêt bồi thường 
nhưng tối đa là 15 
ngày kể từ ngày hêt 
thời đhạn đxác minh 
thiệt hại. 
- Thương lượng việc 
bồi thường: Trong 
thời hạn 10 ngày kể 
từ ngày tiên hành 
thương lượng, việc 
thương lượng phải 
được hoàn thành. 
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Trường hợp vụ việc 
giải đquyết đyêu đcầu 
bồi thường có nhiều 
tình tiết phức tạp thì 
thời hạn thương 
lượng tối đa là 15 
ngày; thời hạn 
thương lượng có thể 
được kéo dài theo 
thỏa thuận giữa 
người yêu cầu đbồi 
thường và người giải 
quyết bồi thường 
nhưng tối đa là 10 
ngày kể từ ngày hết 
thời hạn thương 
lượng. 
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C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI Bỏ THUỘC THẨM QUYỀN TIÉP NHẬN CỦA CẤP HUYỆN 

TT Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính 

1 Thủ tục Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ 
quan trực tiếp quản lý người thi hành công 
vụ gây thiệt hại (2.002190) 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hôi quy 
định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bô máy nhà 
nước. 
- Luật số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025 của Quốc hội về Tổ chức 
chính quyền địa phương. 
- Nghị định số 120/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy 
định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. 
- Quyết định số 1837/QĐ-BTP ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư 

2 Thủ tục Phục hồi danh dự (1.005462) 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hôi quy 
định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bô máy nhà 
nước. 
- Luật số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025 của Quốc hội về Tổ chức 
chính quyền địa phương. 
- Nghị định số 120/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy 
định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. 
- Quyết định số 1837/QĐ-BTP ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư 

LO LO 



pháp về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường nhà 
nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bô Tư pháp. 
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CÔNG BÁO TP.HCM/Số 126+127/Ngày 01-9-2025 

PHỤ LỤC 
Trích quy định của luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 

quy định về cu quan giải quyết bồi thường 

Điều 33. Cu quan giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành 
chính 

1. Cơ quan giải quyết bồi thường ở trung ương bao gồm: 

a) Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 1à cơ quan giải quyết bồi 
thường trong trường hợp người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc thẩm quyền quản 
1ý trực tiếp của mình, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này; 

b) Tổng cục, cục, các đơn vị khác có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng 
thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ hoặc thuộc cơ quan thuộc Chính phủ 1à cơ quan giải 
quyết bồi thường trong trường hợp người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc thẩm 
quyền quản 1ý trực tiếp của mình. 

2. Cơ quan giải quyết bồi thường ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bao 
gồm: 

a) ủy ban nhân dân cấp tỉnh 1à cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp 
người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc thẩm quyền quản 1ý trực tiếp của mình, trừ 
trường hợp quy định tại điểm b khoản này; 

b) Cơ quan chuyên môn hoặc các cơ quan, đơn vị trực thuộc ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng 1à cơ quan giải quyết bồi thường 
trong trường hợp người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc thẩm quyền quản 1ý trực 
tiếp của mình. 

3. ủy ban nhân dân cấp huyện 1à cơ quan giải quyết bồi thường trong trường 
hợp người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc thẩm quyền quản 1ý trực tiếp của 
mình. 

4. ủy ban nhân dân cấp xã 1à cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp 
người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc thẩm quyền quản 1ý trực tiếp của mình. 

5. Cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin theo quy định của Luật Tiếp cân 
thông tin. 
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6. Cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp cần thiêt để bảo vệ người tô cáo 
theo quy định của Luật Tô cáo. 

7. Cơ quan ra quyêt định xử lý kỷ luật buộc thôi việc đôi với công chức. 

8. Tòa án có thẩm quyền giải quyêt vụ án theo quy định của pháp luật về tô tụng 
hình sự, tô tụng dân sự, tô tụng hành chính; Tòa án có thẩm quyền áp dụng biện pháp 
xử lý hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

Điều 34. Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số 
hoạt động điều tra giải quyết bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự 

Cơ quan điều tra hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ tiên hành một sô hoạt động 
điều tra là cơ quan giải quyêt bồi thường trong các trường hợp sau đây: 

1. Đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp mà không có căn cứ theo quy 
định của Bộ luật Tô tụng hình sự và người đó không thực hiện hành vi vi phạm pháp 
luật; đã ra lệnh bắt, quyêt định tạm giữ nhưng cơ quan, người có thẩm quyền quyêt 
định trả tự do, hủy bỏ quyêt định tạm giữ, không phê chuẩn lệnh bắt, không phê 
chuẩn quyêt định gia hạn tạm giữ vì người đó không thực hiện hành vi vi phạm pháp 
luật; 

2. Đã ra quyêt định khởi tô bị can nhưng Viện kiểm sát không phê chuẩn quyêt 
định khởi tô vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm; 

3. Viện kiểm sát quyêt định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, Cơ quan điều tra 
ra kêt luận điều tra bổ sung hoặc kêt luận điều tra mới đề nghị truy tô nhưng 
Viện kiểm sát ra quyêt định đình chỉ vụ án đôi với bị can vì không có sự việc phạm 
tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm. 

Điều 35. Viện kiểm sát giải quyết bồi thường trong hoạt động tố tụng hình 
sự 

Viện kiểm sát là cơ quan giải quyêt bồi thường trong các trường hợp sau đây: 

1. Đã phê chuẩn lệnh bắt, quyêt định gia hạn tạm giữ của Cơ quan điều tra hoặc 
cơ quan được giao nhiệm vụ tiên hành một sô hoạt động điều tra nhưng người bị bắt, 
bị tạm giữ không có hành vi vi phạm pháp luật; 

2. Đã phê chuẩn quyêt định khởi tô bị can, lệnh tạm giam của Cơ quan điều tra, 
cơ quan được giao nhiệm vụ tiên hành một sô hoạt động điều tra hoặc đã ra quyêt 
định khởi tô bị can, lệnh tạm giam, quyêt định gia hạn tạm giam mà sau đó có quyêt 
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định của cơ quan, người có thẩm quyền xác định không có sự việc phạm tôi hoặc 
hành vi không câu thành tôi phạm hoặc đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không 
chứng minh được bị can đã thực hiện tôi phạm, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 
Điều 34 của Luật này; đã quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung nhưng căn cứ 
kết quả điều tra bổ sung, Cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra đối với bị 
can vì không có sự việc phạm tôi hoặc hành vi không câu thành tôi phạm hoặc đã hết 
thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tôi phạm; 

3. Đã ra quyết định truy tố bị can nhưng Tòa án câp sơ thẩm tuyên bị cáo không 
có tôi vì không có sự việc phạm tôi hoặc hành vi không câu thành tôi phạm và bản án 
sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật; 

4. Tòa án câp sơ thẩm quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung nhưng sau 
đó có quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án 
vì không có sự việc phạm tôi hoặc hành vi không câu thành tôi phạm hoặc đã hết thời 
hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tôi phạm; 

5. Tòa án câp sơ thẩm quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung nhưng sau 
đó tuyên bị cáo không có tôi vì không có sự việc phạm tôi hoặc hành vi không câu 
thành tôi phạm và bản án sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật; 

6. Tòa án câp phúc thẩm giữ nguyên bản án, quyết định của Tòa án câp sơ 
thẩm xác định bị cáo không có tôi vì không có sự việc phạm tôi hoặc hành vi không 
câu thành tôi phạm; 

7. Tòa án câp phúc thẩm giữ nguyên bản án, quyết định của Tòa án câp sơ 
thẩm xác định bị cáo không có tôi vì không có sự việc phạm tôi hoặc hành vi không 
câu thành tôi phạm và sau đó Tòa án xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm vẫn 
giữ nguyên bản án, quyết định của Tòa án câp phúc thẩm xác định bị cáo không có 
tôi vì không có sự việc phạm tôi hoặc hành vi không câu thành tôi phạm. 

Điều 36. Tòa án giải quyết bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự 

1. Tòa án câp sơ thẩm là cơ quan giải quyết bồi thường trong các trường hợp sau 
đây: 

a) Tòa án câp sơ thẩm tuyên bị cáo có tôi nhưng Tòa án câp phúc thẩm hủy bản 
án sơ thẩm, tuyên bị cáo không có tôi và đình chỉ vụ án vì không có sự việc phạm tôi 
hoặc hành vi không câu thành tôi phạm; 
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b) Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo có tôi nhưng Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản 
án sơ thẩm để điều tra lại mà sau đó bị can được đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án vì 
không có sự việc phạm tôi hoặc hành vi không cấu thành tôi phạm hoặc đã hết thời 
hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tôi phạm; 

c) Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo có tôi nhưng Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản 
án sơ thẩm để xét xử lại mà sau đó bị cáo được tuyên không có tôi vì không có sự 
việc phạm tôi hoặc hành vi không cấu thành tôi phạm; 

d) Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo có tôi và bản án đã có hiệu lực pháp luật 
nhưng Tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm, tái thẩm hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ 
vụ án vì không có sự việc phạm tôi hoặc hành vi không cấu thành tôi phạm; 

đ) Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo có tôi và bản án đã có hiệu lực pháp luật 
nhưng Tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm, tái thẩm hủy bản án sơ thẩm để điều tra 
lại mà sau đó bị can được đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án vì không có sự việc phạm 
tôi hoặc hành vi không cấu thành tôi phạm hoặc đã hết thời hạn điều tra vụ án mà 
không chứng minh được bị can đã thực hiện tôi phạm; 

e) Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo có tôi và bản án đã có hiệu lực pháp luật 
nhưng Tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm, tái thẩm hủy bản án sơ thẩm để xét xử 
lại mà sau đó bị cáo được tuyên không có tôi vì không có sự việc phạm tôi hoặc hành 
vi không cấu thành tôi phạm. 

2. Tòa án cấp phúc thẩm là cơ quan giải quyết bồi thường trong các trường hợp 
sau đây: 

a) Tòa án cấp phúc thẩm tuyên bị cáo có tôi nhưng Tòa án có thẩm quyền giám 
đốc thẩm, tái thẩm hủy bản án phúc thẩm và đình chỉ vụ án vì không có sự việc phạm 
tôi hoặc hành vi không cấu thành tôi phạm; 

b) Tòa án cấp phúc thẩm tuyên bị cáo có tôi nhưng Tòa án có thẩm quyền giám 
đốc thẩm, tái thẩm hủy bản án phúc thẩm để điều tra lại mà sau đó bị can được đình 
chỉ điều tra, đình chỉ vụ án vì không có sự việc phạm tôi hoặc hành vi không cấu 
thành tôi phạm hoặc đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được bị can 
đã thực hiện tôi phạm; 

c) Tòa án cấp phúc thẩm tuyên bị cáo có tôi nhưng Tòa án có thẩm quyền giám đốc 
thẩm, tái thẩm hủy bản án phúc thẩm để xét xử lại mà sau đó bị cáo được tuyên không 
có tôi vì không có sự việc phạm tôi hoặc hành vi không cấu thành tôi phạm. 
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3. Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án quân sự trung ương có thẩm quyền giám đốc 
thẩm, tái thẩm là cơ quan giải quyết bồi thường trong các trường hợp sau đây: 

a) Hôi đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy quyết định giám đốc thẩm, 
tái thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án quân sự trung ương mà quyết định bị 
hủy đã xác định bị cáo có tôi và đình chỉ vụ án vì không có sự việc phạm tôi hoặc 
hành vi không cấu thành tôi phạm; 

b) Hôi đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy quyết định giám đốc thẩm, 
tái thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án quân sự trung ương mà quyết định bị 
hủy đã xác định bị cáo có tôi để điều tra lại nhưng sau đó bị can được đình chỉ điều 
tra, đình chỉ vụ án vì không có sự việc phạm tôi hoặc hành vi không cấu thành tôi 
phạm hoặc đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được bị can đã thực 
hiện tôi phạm; 

c) Hôi đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy quyết định giám đốc thẩm, 
tái thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án quân sự trung ương mà quyết định bị 
hủy đã xác định bị cáo có tôi để xét xử lại nhưng sau đó bị cáo được tuyên không có 
tôi vì không có sự việc phạm tôi hoặc hành vi không cấu thành tôi phạm. 

4. Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan giải quyết bồi thường trong các trường 
hợp sau đây: 

a) Hôi đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy quyết định giám đốc thẩm, 
tái thẩm của mình mà quyết định bị hủy đã xác định bị cáo có tôi, hủy bản án, quyết 
định của Tòa án cấp dưới đã có hiệu lực pháp luật, đồng thời quyết định về nôi dung 
vụ án và tuyên bị cáo không có tôi vì không có sự việc phạm tôi hoặc hành vi không 
cấu thành tôi phạm; 

b) Hôi đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy quyết định giám đốc thẩm, 
tái thẩm của mìnhmà quyết định bị hủy đã xác định bị cáo có tôi, hủy bản án, quyết 
định của Tòa án cấp dưới đã có hiệu lực pháp luật để điều tra lại nhưng sau đó bị can 
được đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án vì không có sự việc phạm tôi hoặc hành vi 
không cấu thành tôi phạm hoặc đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh 
được bị can đã thực hiện tôi phạm; 

c) Hôi đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy quyết định giám đốc thẩm, 
tái thẩm của mìnhmà quyết định bị hủy đã xác định bị cáo có tôi, hủy bản án, quyết 
định của Tòa án cấp dưới đã có hiệu lực pháp luật để xét xử lại nhưng sau đó bị cáo 
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được tuyên không có tôi vì không có sự việc phạm tôi hoặc hành vi không câu thành 
tôi phạm. 

Điều 37. Tòa án giải quyết bồi thường trong hoạt động tố tụng dân sự, tố 
tụng hành chính 

1. Tòa án có thẩm quyền ra quyêt định áp dụng biện pháp khẩn câp tạm thời quy 
định tại các khoản 1= 2, 3 và 4 Điều 19 của Luật này là cơ quan giải quyêt bồi thường. 

2. Tòa án câp sơ thẩm là cơ quan giải quyêt bồi thường trong trường hợp ra bản 
án, quyêt định sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 
19 của Luật này mà bản án, quyêt định đó bị hủy theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái 
thẩm. 

3. Tòa án câp phúc thẩm là cơ quan giải quyêt bồi thường trong trường hợp ra 
bản án, quyêt định phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật quy định tại khoản 5 và khoản 
6 Điều 19 của Luật này mà bản án, quyêt định đó bị hủy theo thủ tục giám đốc thẩm 
hoặc tái thẩm. 

4. Tòa án xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm là cơ quan giải quyêt bồi 
thường trong trường hợp ra quyêt định giám đốc thẩm, tái thẩm đã có hiệu lực pháp 
luật quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 19 của Luật này mà quyêt định đó bị hủy 
theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm. 

5. Tòa án đã ra bản án, quyêt định đã có hiệu lực pháp luật quy định tại khoản 5 
và khoản 6 Điều 19 của Luật này là cơ quan giải quyêt bồi thường trong trường hợp 
Hôi đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy bản án, quyêt định đó theo thủ tục 
đặc biệt, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều này. 

6. Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan giải quyêt bồi thường trong trường hợp 
Hôi đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy quyêt định của mình, hủy bản án, 
quyêt định của Tòa án câp dưới đã có hiệu lực pháp luật quy định tại khoản 5 và 
khoản 6 Điều 19 của Luật này theo thủ tục đặc biệt và xác định trách nhiệm bồi 
thường thiệt hại của Tòa án nhân dân tối cao. 

7. Tòa án có thẩm quyền giải quyêt vụ án theo quy định của Bô luật Tố tụng 
hình sự, Bô luật Tố tụng dân sự. 

Điều 38. Cơ quan giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án hình 
sự 
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1. Cơ quan thi hành án hình sự các cấp trong Công an nhân dân theo quy định 
của Luật Thi hành án hình sự. 

2. Cơ quan thi hành án hình sự các cấp trong Quân đội nhân dân theo quy định 
của Luật Thi hành án hình sự. 

3. Cơ quan được giao một sô nhiệm vụ thi hành án hình sự theo quy định của 
Luật Thi hành án hình sự. 

4. Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án theo quy định của Bộ luật Tô tụng 
hình sự, Bộ luật Tô tụng dân sự. 

Điều 39. Cơ quan giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự 

1. Cục Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự. 

2. Cơ quan Thi hành án quân khu và tương đương. 

3. Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án theo quy định của Bộ luật Tô tụng 
hình sự, Bộ luật Tô tụng dân sự. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3410/QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chỉ Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Ve việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nuôi con nuôi 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sổ 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chỉnh phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chỉnh; Nghị định sổ 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một sổ điều của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chỉnh; 

Căn cứ Thông tư sổ 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chỉnh phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 
hành chỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đổc Sở Tư pháp tại Tờ trình sổ 4842/TTr-STP-VP ngày 
27 tháng 6 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 08 thủ tục hành chính lĩnh 
vực Nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp, gôm: 01 thủ tục 
mới ban hành và 07 thủ tục được sửa đổi, bổ sung. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CÔNG Bô 
TTHC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, Công bố thủ tục hành chính). 
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Điều 2. Giao Sở Tư pháp rà soát, đánh giá tiêu chí để cung câp dịch vụ công 
trực tuyên trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; xây dựng quy 
trình nôi bô giải quyêt các thủ tục hành chính, tái câu trúc quy trình nôi bô giải quyêt 
thủ tục hành chính theo các phương án tại Quyêt định số 1802/QĐ-UBND ngày 27 
tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố và cập nhật đầy đủ lên 
Hệ thống thông tin giải quyêt thủ tục hành chính của Thành phố. 

Điều 3. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

Bãi bỏ nôi dung công bố thủ tục tại danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm 
theo Quyêt định số 549/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phố ve việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. 

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám 
đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch ủy ban nhân dân câp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VựC NUÔI CON NUÔI 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP 

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 3410/QĐ-ƯBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ) 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYÉT CỦA CẤP 
TỈNH 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Thủ tục Cấp 
giấy xác 
nhân công 
dân Việt 
Nam ở 
trong nước 
đủ điều kiện 
nhân trẻ em 
nước ngoài 
làm con 
nuôi 

Trong thời hạn 15 
ngày, kể đtừ đngày 
nhân được đủ hồ sơ 
hợp lệ. Trường hợp 
cần đxác đminh đthì 
thời hạn có thể kéo 
dài nhưng không 
quá 30 ngày 

Bô phân Một 
cửa Sở Tư 
pháp: 
+ Khu vực I: số 
141-143 
Pasteur, phường 
Xuân Hòa. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê 
Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 

Không - Luật Nuôi con nuôi 2010; 
- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 
tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luât Nuôi 
con nuôi; 
- Nghị định số 06/2025/NĐ-CP ngày 08 
tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 
định về nuôi con nuôi; 
- Nghị định số 120/2025/NĐ-CP ngày 11 
tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 
định về phân định thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; 
- Nghị định số 121/2025/NĐ-CP ngày 11 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

phường Bà Rịa. tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 
định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bô Tư pháp; 
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 
tháng 12 năm 2022 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung môt số điều của các nghị 
định liên quan đến việc nôp, xuất trình sổ 
hô khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ 
tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. 
- Thông tư số 10/2025/TT-BTP ngày 20 
tháng 6 năm 2025 của Bô trưởng Bô Tư 
pháp sửa đổi, bổ sung môt số điều của 
Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 
tháng 12 năm 2020 của Bô trưởng Bô Tư 
pháp ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, 
sử dụng, quản lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy 
tờ, hồ sơ nuôi con nuôi được sửa đổi, bổ 
sung môt số điều theo Thông tư số 
07/2023/TT-BTP; 
- Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 
tháng 12 năm 2020 của Bô trưởng Bô Tư 
pháp về việc ban hành, hướng dẫn việc 
ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ sổ, 
mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi; 
- Thông tư số 267/2016/TT-BTC ngày 14 
tháng 11 năm 2016 của Bô trưởng Bô Tài 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

chính hướng dân lập dự toán, quản lý, sử 
dụng và quyết toán kinh phí ngân sách 
nhà nước bảo đảm cho công tác nuôi con 
nuôi và cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép 
hoạt đông của tổ chức con nuôi nước 
ngoài tại Việt Nam; 
- Thông tư số 07/2023/TT-BTP ngày 29 
tháng 9 năm 2023 của Bô trưởng Bô Tư 
pháp sửa đổi, bổ sung môt số điều của 
Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 
tháng 12 năm 2020 của Bô trưởng Bô Tư 
pháp về việc ban hành, hướng dân việc 
ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ sổ, 
mâu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi; 
- Quyết định số 1848/QĐ-BTP ngày 23 
tháng 6 năm 2025 của Bô trưởng Bô Tư 
pháp về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi 
con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bô Tư pháp. 
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỎI, BỎ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYÉT 
CỦA CẤP TỈNH 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thủ tục 
Giải quyết 
việc nuôi 
con nuôi có 
yếu tố 
nước ngoài 
đối với trẻ 
em sống ở 
cơ sở nuôi 
dưỡng 

- Thời gian cơ quan 
chủ quản có ý kiến 
để cơ sở nuôi dưỡng 
gửi Sở Tư pháp để 
thông báo tìm người 
nhân con nuôi: 05 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhân được hồ 
sơ đầy đủ, hợp lệ. 
- Thời gian Sở Tư 
pháp kiểm tra hồ sơ, 
tiến hành lay ý kiến 
những người liên 
quan: 20 ngày, kể từ 
ngày nhân đủ hồ sơ 
hợp lệ. 
Trường hợp cha, mẹ 
đẻ hoặc người giám 
hô của trẻ em cư trú 
ở địa phương khác, 
thời gian Sở Tư 
pháp nơi cha, mẹ đẻ 
hoặc người giám hô 
của trẻ em cư trú lay 

Bô phân Một 
cửa Sở Tư 
pháp: 
+ Khu vực I: 
số 141-143 
Pasteur, 
phường Xuân 
Hòa. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 
tâm hành 
chính tính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa. 

- Hình thức 
nộp lệ phí: 
chuyển khoản 
hoặc nộp trực 
tiếp tại Kho bạc 
nhà nước Ba 
Đình. 
Trường hợp 
người nước ngoài 
thường trú ở 
nước ngoài, 
người Việt Nam 
định cư ở nước 
ngoài nộp hồ sơ 
nhân trẻ em Việt 
Nam làm con 
nuôi thông qua 
Văn đphòng đcon 
nuôi nước ngoài 
thì nộp lệ phí, chí 
phí thông qua 
Văn đphòng đcon 
nuôi nước ngoài. 
- Mức thu lệ 

- Luật Nuôi con nuôi; 
- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 
21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luât Nuôi con nuôi; 
- Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 
05 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21 
tháng 3 năm 2011 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luât Nuôi con nuôi; 
- Nghị định số 06/2025/NĐ-CP ngày 
08 tháng 01 năm 2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định về nuôi con nuôi; 
- Nghị định số 120/2025/NĐ-CP 
ngày 11 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về phân định 
thẩm quyền của chính quyền địa 
phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Tư pháp; 
- Nghị định số 114/2016/NĐ-CP 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

ý kiên vê việc cho 
trẻ làm con nuôi ở 
nước ngoài: 05 
ngày, kể từ ngày 
nhân được đê nghị 
của Sở Tư pháp nơi 
giải quyêt việc nuôi 
con nuôi. 
- Thời gian những 
người liên quan thay 
đổi ý kiên đồng ý vê 
việc cho trẻ em làm 
con nuôi: 30 ngày 
kể từ ngày được lấy 
ý kiên. 
- Thời gian cơ quan 
Công an đcấp tỉnh 
xác minh nguồn gốc 
trẻ em đối với trẻ 
em bị đbỏ đrơi: đ30 
ngày kể từ ngày 
nhân được đê nghị 
của Sở Tư pháp. 
Trường hợp Công 
an cấp tỉnh đã xác 
minh được thông tin 

phí và chi phí: 
+) Lệ phí: 
9.000.000 (chín 
triệu) 
đồng/trường hợp 
Trường hợp 

nhân hai trẻ em 
trở lên là anh chị 
em ruôt làm con 
nuôi thì từ trẻ em 
thứ hai trở đi 
được giảm 50% 
mức lệ phí đăng 
ký nuôi con nuôi 
nước ngoài. 
+) Chi phí: 
50.000.000 (năm 
mươi triệu) 
đồng/trường hợp 
Trường hợp nhân 
trẻ em bị khuyêt 
tât, mắc bệnh 
hiểm nghèo thì 
được miễn chi 
phí. 
- Thời điểm 

ngày 8 tháng 7 năm 2016 của Chính 
phủ quy định lệ phí đăng ký nuôi 
con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt 
đông của tổ chức con nuôi nước 
ngoài; 
- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 của Bô trưởng 
Bô Tư pháp quy định vê phân định 
thẩm quyên của chính quyên địa 
phương 02 cấp và phân cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bô 
Tư pháp; 
- Thông tư số 10/2025/TT-BTP ngày 
20 tháng 6 năm 2025 của Bô trưởng 
Bô Tư pháp sửa đổi, bổ sung môt số 
điêu của Thông tư số 10/2020/TT-
BTP ngày 28 tháng 12 năm 2020 của 
Bô trưởng Bô Tư pháp ban hành, 
hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, 
quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, 
hồ sơ nuôi con nuôi được sửa đổi, bổ 
sung môt số điêu theo Thông tư số 
07/2023/TT -BTP; 
- Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 
28 đtháng 12 năm 2020 của đBô 
trưởng Bô Tư pháp vê việc ban 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

vê cha mẹ đẻ của trẻ 
em bị bỏ rơi nhưng 
không liên hệ được, 
thời gian Sở Tư 
pháp và ủy ban 
nhân dân cấp xã nơi 
có thông tin cư trú 
của cha mẹ đẻ trẻ 
em thực hiện niêm 
yêt thông báo vê 
việc cho trẻ em bị 
bỏ rơi làm con nuôi 
tại trụ sở cơ quan: 
60 ngày, kể từ ngày 
nhân được kêt quả 
xác minh (đối với 
Sở Tư pháp) và 60 
ngày, kể từ ngày 
nhân được văn bản 
đê nghị của Sở Tư 
pháp đ(đối đvới đủy 
ban nhân dân cấp xã 
nơi có thông tin cư 
trú của cha mẹ đẻ trẻ 
em). 
- Thời gian Cục 
Hành chính tư pháp 

nộp lệ phí và chi 
phí: 
+ Đối với lệ phí: 
Người nước 
ngoài thường trú 
ở nước ngoài, 
người Việt Nam 
định cư ở nước 
ngoài và người 
nước ngoài đang 
làm việc, học tâp 
tại Việt Nam 
trong thời gian ít 
nhất là 01 năm 
nộp sau khi Cục 
Hành chính tư 
pháp tiêp nhân và 
cấp mã số hồ sơ 
của người nhân 
con nuôi. 
+ Đối với chi 
phí: Người nước 
ngoài thường trú 
ở nước ngoài, 
người Việt Nam 
định cư ở nước 
ngoài và người 

hành, hướng dân việc ghi chép, sử 
dụng, quản lý và lưu trữ sổ, mâu 
giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi. 
- Thông tư liên tịch số 
146/2012/TTLT-BTC-BTP đngày đ7 
tháng 9 năm 2012 giữa Bộ Tài 
Chính và Bộ Tư pháp quy định việc 
lâp dự toán, quản lý, sử dụng và 
quyêt toán kinh phí hoạt động 
chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh 
vực nuôi con nuôi từ nguồn thu l ệ 
phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí 
cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép của 
tổ chức con nuôi nước ngoài, chi phí 
giải quyêt nuôi con nuôi nước ngoài; 
- Thông tư số 21/2011/TT-BTP ngày 
21 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư 
pháp vê việc quản lý văn phòng con 
nuôi nước ngoài tại Việt Nam; 
- Thông tư số 267/2016/TT-BTC 
ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dân lâp 
dự toán, quản lý, sử dụng và quyêt 
toán kinh phí ngân sách nhà nước 
bảo đảm cho công tác nuôi con nuôi 
và cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

kiêm tra, thâm định 
hồ sơ của người 
nước ngoài nhân trẻ 
em Việt Nam làm 
con nuôi: 15 ngày, 
kê từ ngày nhân 
được hồ sơ đầy đủ, 
hợp đlệ, đhồ đsơ đđã 
được nộp lệ phí. 
- Thời gian Sở Tư 
pháp giới thiệu trẻ 
em làm con nuôi: 30 
ngày, kê từ ngày 
nhân được hồ sơ của 
người nhân con 
nuôi. 
- Thời gian ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh có 
ý kiến đối với việc 
giới thiệu trẻ em làm 
con nuôi (đối với trẻ 
em thuộc diện thông 
qua thủ tục giới 
thiệu): 10 ngày, kê 
từ ngày nhân được 
hồ sơ do Sở Tư pháp 

nước ngoài đang 
làm việc, học tâp 
tại Việt Nam 
trong thời gian ít 
nhất là 01 năm 
nộp sau khi 
người nhân con 
nuôi đồng ý với 
kết quả giới thiệu 
trẻ em. 

hoạt động của tô chức con nuôi nước 
ngoài tại Việt Nam; 
- Thông tư số 11/2021/TT-BTP ngày 
28 đtháng 12 năm đ2021 của đBộ 
trưởng Bộ Tư pháp sửa đôi, bô sung 
một số điêu của Thông tư số 
21/2011/TT-BTP ngày 21 'tháng 11 
năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp vê việc quản lý văn phòng con 
nuôi nước ngoài tại Việt Nam; 
- Thông tư số 07/2023/TT-BTP ngày 
29 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đôi, bô sung một số 
điêu của Thông tư số 10/2020/TT-
BTP ngày 28 tháng 12 năm 2020 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp vê việc ban 
hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử 
dụng, quản lý và lưu trữ sô, mẫu 
giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi; 
- Quyết định số 1848/QĐ-BTP ngày 
23 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp vê việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đôi, bô sung 
trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Tư pháp. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

trình. 
- Thời gian Sở Tư 
pháp thực hiện giới 
thiệu trẻ em làm con 
nuôi lại trong trường 
hợp đUỷ đban đnhân 
dân cấp tỉnh không 
đồng ý với việc giới 
thiệu trước (đối với 
trẻ em thuộc diện 
thông qua thủ tục 
giới thiệu): 90 ngày, 
kê từ ngày Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh có 
văn bản không đồng 
ý. 
- Thời gian Sở Tư 
pháp chuyên cho 
Cục Hành chính tư 
pháp 01 bộ hồ sơ 
của trẻ em kèm theo 
văn bản đồng ý của 
Uỷ đban đnhân dân 
cấp tỉnh (đối với trẻ 
em thuộc diện thông 
qua thủ tục giới 
thiệu): 05 ngày làm 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

việc, kê từ ngày Uỷ 
ban nhân dân cấp 
tỉnh đồng ý. 
- Thời gian Cục 
Hành chính tư pháp 
kiêm tra kêt quả giải 
quyêt việc nuôi con 
nuôi: 30 ngày, kê từ 
ngày nhân được báo 
cáo kêt quả giải 
quyêt việc nuôi con 
nuôi của Sở Tư 
pháp. 
- Thời gian Cục 
Hành chính tư pháp 
thông báo cho Sở 
Tư pháp: 15 ngày, 
kê từ ngày nhân 
được văn bản của cơ 
quan có thẩm quyền 
của nước nơi người 
nhân con nuôi 
thường trú thông 
báo về sự đồng ý 
của người nhân con 
nuôi đối với trẻ em 
được giải quyêt cho 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

làm con nuôi, xác 
nhận trẻ em được 
nhập cảnh và thường 
trú tại nước mà trẻ 
em được nhận làm 
con nuôi. 
- Thời gian ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh ra 
quyết định cho trẻ 
em làm con nuôi 
người đnước đngoài: 
15 ngày, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ do 
Sở Tư pháp trình. 
- Thời gian người 
nhận đcon đnuôi đcó 
mặt ở Việt Nam để 
trực tiếp nhận con 
nuôi: 60 ngày, kể từ 
ngày nhận được 
thông báo của Sở Tư 
pháp hoặc không 
quá 90 ngày, trong 
trường hợp có lý do 
chính đáng không 
thể có mặt tại lễ giao 
nhận con nuôi đúng 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

thời hạn 60 ngày. 

2 Thủ tục 
Giải quyêt 
việc nuôi 
con nuôi có 
yêu tô 
nước ngoài 
đôi với 
trường hợp 
cha dượng, 
mẹ kê nhân 
con riêng 
của vợ 
hoặc 
chồng; đcô, 
câu, dì, 
chú, bác 
ruôt nhân 
cháu làm 
con nuôi 

- Thời gian Cục 
Hành chính tư pháp 
kiểm tra, thẩm định 
hồ sơ của người 
nhân đcon đnuôi đvà 
chuyển hồ sơ cho Sở 
Tư pháp: 15 ngày, 
kể từ ngày nhân đủ 
hồ sơ hợp lệ. 
- Thời gian Sở Tư 
pháp kiểm tra hồ sơ, 
tiên hành lay ý kiên 
những người liên 
quan, xác nhân 
người được nhân 
làm con nuôi đủ 
điêu kiện làm con 
nuôi nước ngoài: 20 
ngày, kể từ ngày 
nhân đủ hồ sơ hợp 
lệ. 
- Thời gian những 
người liên quan thay 
đổi ý kiên đồng ý vê 
việc cho trẻ em làm 

Bô phân Môt 
cửa Sở Tư 
pháp: 
+ Khu vực I: 
sô 141-143 
Pasteur, 
phường Xuân 
Hòa. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 
tâm hành 
chính tính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Sô 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa. 

- Hình thức 
nôp lệ phí: 
chuyển khoản 
hoặc nôp trực 
tiêp tại Kho bạc 
nhà nước Ba 
Đình. 
- Mức thu lệ 
phí: 4.500.000 
(bôn triệu năm 
trăm nghìn) 
đồng/trường hợp 
nhân 01 trẻ em 
làm con nuôi. 
- Mức thu chi 
phí: Không quy 
định. 
- Thời điểm nôp 
lệ phí: Nôp sau 
khi Cục hành 
chính tư pháp 
tiêp nhân và cấp 
mã sô hồ sơ của 
người nhân con 
nuôi. 

- Luât Nuôi con nuôi 2010; 
- Nghị định sô 19/2011/NĐ-CP ngày 
21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ 
quy định chi tiêt môt sô điêu của 
Luât Nuôi con nuôi; 
- Nghị định sô 24/2019/NĐ-CP ngày 
05 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung môt sô điêu của 
Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21 
tháng 3 năm 2011 của Chính phủ 
quy định chi tiêt thi hành môt sô 
điêu của Luât Nuôi con nuôi; 
- Nghị định sô 06/2025/NĐ-CP ngày 
08 tháng 01 năm 2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung môt sô điêu của 
các Nghị định vê nuôi con nuôi; 
- Thông tư sô 10/2020/TT-BTP ngày 
28 đtháng 12 năm đ2020 của đBô 
trưởng Bô Tư pháp vê việc ban 
hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử 
dụng, quản lý và lưu trữ sổ, mẫu 
giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi; 
- Nghị định sô 114/2016/NĐ-CP 
ngày 8 tháng 7 năm 2016 của Chính 
phủ quy định lệ phí đăng ký nuôi 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

con nuôi nước 
ngoài: 30 ngày, kể 
từ ngày được l ây ý 
kiến. 
- Thời gian Cục 
Hành chính tư pháp 
kiểm tra kết quả giải 
quyết việc nuôi con 
nuôi nước ngoài và 
thông báo cho người 
nhân con nuôi, Cơ 
quan Trung ương về 
nuôi con nuôi của 
nước nơi người nhân 
con nuôi thường trú: 
30 ngày, kể từ ngày 
nhân được các giây 
tờ Sở Tư pháp gửi. 
- Thời gian Cục 
Hành chính tư pháp 
thông báo cho Sở 
Tư pháp về kết quả 
giải quyết việc nuôi 
con nuôi nước 
ngoài: 15 ngày, kể 
từ ngày nhân được 
văn bản của Trung 

con nuôi, lệ phí câp giây phép hoạt 
đông của tổ chức con nuôi nước 
ngoài; 
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 12 năm 2022 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung môt số 
điều của các nghị định liên quan đến 
việc nôp, xuât trình sổ hô khẩu, sổ 
tạm trú giây khi thực hiện thủ tục 
hành chính, cung câp dịch vụ công; 
- Nghị định số 120/2025/NĐ-CP 
ngày 11 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về phân định 
thẩm quyền của chính quyền địa 
phương 02 câp trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bô Tư pháp; 
- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 của Bô trưởng 
Bô Tư pháp quy định về phân định 
thẩm quyền của chính quyền địa 
phương 02 câp và phân câp trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bô 
Tư pháp; 
- Thông tư số 10/2025/TT-BTP ngày 
20 tháng 6 năm 2025 của Bô trưởng 
Bô Tư pháp sửa đổi, bổ sung môt số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

ương vê nuôi con 
nuôi của nước nơi 
người nhân con nuôi 
thường trú, người 
nhân con nuôi. 
- Thời gian ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh ra 
Quyết định nuôi con 
nuôi có yếu tố nước 
ngoài: 15 ngày, kể 
từ ngày nhân được 
hồ sơ do Sở Tư pháp 
trình. 
- Thời gian người 
nhân đcon đnuôi đcó 
mặt ở Việt Nam để 
trực tiếp nhân con 
nuôi: 60 ngày, kể từ 
ngày nhân được 
thông báo của Sở Tư 
pháp hoặc không 
quá 90 ngày, trong 
trường hợp có lý do 
chính đáng không 
thể có mặt tại lễ giao 
nhân con nuôi đúng 

điêu của Thông tư số 10/2020/TT-
BTP ngày 28 tháng 12 năm 2020 của 
Bô trưởng Bô Tư pháp ban hành, 
hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, 
quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, 
hồ sơ nuôi con nuôi được sửa đổi, bổ 
sung môt số điêu theo Thông tư số 
07/2023/TT-BTP; 
- Thông tư số 267/2016/TT-BTC 
ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bô 
trưởng Bô Tài chính hướng dẫn lâp 
dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 
toán kinh phí ngân sách nhà nước 
bảo đảm cho công tác nuôi con nuôi 
và cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép 
hoạt đông của tổ chức con nuôi nước 
ngoài tại Việt Nam; 
- Thông tư số 07/2023/TT-BTP ngày 
29 tháng 9 năm 2023 của Bô trưởng 
Bô Tư pháp sửa đổi, bổ sung môt số 
điêu của Thông tư số 10/2020/TT-
BTP ngày 28 tháng 12 năm 2020 của 
Bô trưởng Bô Tư pháp vê việc ban 
hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử 
dụng, quản lý và lưu trữ sổ, mẫu 
giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

thời hạn 60 ngày. - Quyết định số 1848/QĐ-BTP ngày 
23 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp vê việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Tư pháp. 

3 Đăng ký lại 
việc nuôi 
con nuôi có 
yếu tố 
nước ngoài 

05 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhân đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Bô phân Một 
cửa Sở Tư 
pháp: 
+ Khu vực I: 
số 141-143 
Pasteur, 
phường Xuân 
Hòa. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 
tâm hành 
chính tính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 

Không - Luật Nuôi con nuôi 2010; 
- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 
21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điêu của 
Luật Nuôi con nuôi; 
- Nghị định số 06/2025/NĐ-CP ngày 
08 tháng 01 năm 2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điêu của 
các Nghị định vê nuôi con nuôi; 
- Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 
28 đtháng 12 năm đ2020 của đBộ 
trưởng Bộ Tư pháp vê việc ban 
hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử 
dụng, quản lý và lưu trữ sổ, mẫu 
giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi; 
- Nghị định số 114/2016/NĐ-CP 
ngày 8 tháng 7 năm 2016 của Chính 
phủ quy định lệ phí đăng ký nuôi 
con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Rịa. đông của tô chức con nuôi nước 
ngoài; 
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 12 năm 2022 của 
Chính phủ sửa đôi, bô sung môt số 
điều của các nghị định liên quan đến 
việc nôp, xuất trình sô hô khẩu, sô 
tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục 
hành chính, cung cấp dịch vụ công; 
- Thông tư số 267/2016/TT-BTC 
ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bô 
trưởng Bô Tài chính hướng dân lập 
dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 
toán kinh phí ngân sách nhà nước 
bảo đảm cho công tác nuôi con nuôi 
và cấp, gia hạn, sửa đôi giấy phép 
hoạt đông của tô chức con nuôi nước 
ngoài tại Việt Nam; 
- Thông tư số 07/2023/TT-BTP ngày 
29 tháng 9 năm 2023 của Bô trưởng 
Bô Tư pháp sửa đôi, bô sung môt số 
điều của Thông tư số 10/2020/TT-
BTP ngày 28 tháng 12 năm 2020 của 
Bô trưởng Bô Tư pháp về việc ban 
hành, hướng dân việc ghi chép, sử 
dụng, quản lý và lưu trữ sô, mâu 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

giây tờ, hồ sơ nuôi con nuôi; 
- Quyết định số 1848/QĐ-BTP ngày 
23 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Tư pháp. 

4 Giải quyết 
việc người 
nước ngoài 
thường trú 
ở Việt 
Nam đnhận 
trẻ em Việt 
Nam làm 
con nuôi 

- Sở Tư pháp kiểm 
tra hồ sơ và lây ý 
kiến: 20 ngày, kể từ 
ngày nhân đủ hồ sơ 
hợp lệ; 
- Thời gian những 
người liên quan thay 
đổi ý kiến đồng ý về 
việc cho trẻ em làm 
con nuôi nước 
ngoài: 15 ngày, kể 
từ ngày được lây ý 
kiến. 
- ủy ban nhân dân 
câp đtỉnh đra Quyết 
định: 15 ngày, kể từ 
ngày nhân được hồ 
sơ do Sở Tư pháp 

Bô phân Một 
cửa Sở Tư 
pháp: 
+ Khu vực I: 
số 141-143 
Pasteur, 
phường Xuân 
Hòa. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 
tâm hành 
chính tỉnh, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tât Thành, 

4.500.000 (bốn 
triệu năm trăm 
nghìn) 
đồng/trường hợp 

- Luật Nuôi con nuôi 2010; 
- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 
21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của 
Luật Nuôi con nuôi; 
- Nghị định số 06/2025/NĐ-CP ngày 
08 tháng 01 năm 2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định về nuôi con nuôi; 
- Nghị định số 120/2025/NĐ-CP 
ngày 11 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về phân định 
thẩm quyền của chính quyền địa 
phương 02 câp trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Tư pháp; 
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 12 năm 2022 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

trình. phường Bà 
Rịa. 

điều của các nghị định liên quan đên 
việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ 
tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục 
hành chính, cung cấp dịch vụ công; 
- Thông tư số 10/2025/TT-BTP ngày 
20 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 10/2020/TT-
BTP ngày 28 tháng 12 năm 2020 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, 
hướng dân việc ghi chép, sử dụng, 
quản lý và lưu trữ sổ, mâu giấy tờ, 
hồ sơ nuôi con nuôi được sửa đổi, bổ 
sung một số điều theo Thông tư số 
07/2023/TT -BTP; 
- Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 
28 đtháng 12 năm đ2020 của đBộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc ban 
hành, hướng dân việc ghi chép, sử 
dụng, quản lý và lưu trữ sổ, mâu 
giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi; 
- Nghị định số 114/2016/NĐ-CP 
ngày 8 tháng 7 năm 2016 của Chính 
phủ quy định lệ phí đăng ký nuôi 
con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt 
động của tổ chức con nuôi nước 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

ngoài; 
- Thông tư số 267/2016/TT-BTC 
ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bô 
trưởng Bô Tài chính hướng dân lập 
dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 
toán kinh phí ngân sách nhà nước 
bảo đảm cho công tác nuôi con nuôi 
và cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép 
hoạt đông của tổ chức con nuôi nước 
ngoài tại Việt Nam; 
- Thông tư số 07/2023/TT-BTP ngày 
29 tháng 9 năm 2023 của Bô trưởng 
Bô Tư pháp sửa đổi, bổ sung môt số 
điều của Thông tư số 10/2020/TT-
BTP ngày 28 tháng 12 năm 2020 của 
Bô trưởng Bô Tư pháp về việc ban 
hành, hướng dân việc ghi chép, sử 
dụng, quản lý và lưu trữ sổ, mâu 
giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi; 
- Quyết định số 1848/QĐ-BTP ngày 
23 tháng 6 năm 2025 của Bô trưởng 
Bô Tư pháp về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô 
Tư pháp. 
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C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỎI, BỎ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIÉP NHẨN 2 

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thủ 
Đăng 

tục 
ký 

việc nuối 
con nuối 
trong nước 

- Thời gian xác minh, 
đánh giá hoàn cảnh gia 
đình, tình trạng chỗ ở, 
điều kiện kinh tế của 
người nhân con nuối: 
Trường hợp người nhân 
con nuối có nơi thường 
trú và nơi ở hiện tại khác 
nhau, trong 02 ngày làm 
việc kể từ ngày nhân 
được đề nghị của người 
nhân con nuối, ủy ban 
nhân đdân cấp đxã đnơi 
người nhân con nuối 
thường trú trực tiếp xác 
minh trong 05 ngày làm 
việc hoặc có văn bản đề 
nghị ủy ban nhân dân 
cấp xã nơi ở hiện tại của 
người nhân con nuối 
thực hiện xác minh, 
đánh giá hoàn cảnh gia 
đình, tình trạng chỗ ở, 
điều kiện kinh tế của 

Trung tâm 
Phục vụ 
Hành chính 
cống cấp xã 

- Mức thu lệ 
phí: 400.000 
(bốn trăm 
nghìn) 
đồng/trường 
hợp. 
- Miễn lệ phí 
đăng ký nuối 
con nuối trong 
nước đối với 
trường hợp 
cha dượng 
hoặc mẹ kế 
nhân con 
riêng của vợ 
hoặc chồng 
làm con nuối; 
cố, câu, dì, 
chú, bác ruột 
nhân cháu làm 
con nuối; 
nhân đcác trẻ 
em sau đây 
làm con nuối: 

- Luật Nuối con nuối 2010; 
- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 
21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luât 
Nuối con nuối; 
- Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 
05 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 
năm 2011 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luât Nuối 
con nuối; 
- Nghị định số 06/2025/NĐ-CP ngày 
08 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Nghị định về nuối con nuối; 
- Nghị định số 120/2025/NĐ-CP ngày 
11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thấm quyền của 
chính quyền địa phương 02 cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư 
pháp; 
- Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

người đnhận con đnuôi. 
Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc, đkể từ đngày 
nhận được văn bản đê 
nghị, ủy ban nhân dân 
cấp xã nơi ở hiện tại của 
người nhận con nuôi 
thực hiện xác minh, 
đánh giá theo nôi dung 
Văn bản xác nhận hoàn 
cảnh gia đình, tình trạng 
chỗ ở, điêu kiện kinh tê 
của người nhận con nuôi 
và có văn bản thông báo 
kêt quả đánh giá cho ủy 
ban nhân dân cấp xã nơi 
người nhận con nuôi 
thường trú. 
- Thời gian kiểm tra hồ 
sơ và lấy ý kiên: 10 
ngày, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ; 
- Thời gian những người 
liên quan thay đổi ý kiên 
đồng ý vê việc cho trẻ 
em làm con nuôi: 15 
ngày kể từ ngày được 

Trẻ khuyêt tật, 
nhiễm 
HIV/AIDS 
hoặc mắc 
bệnh hiểm 
nghèo theo 
quy định của 
Luật Nuôi con 
nuôi và văn 
bản hướng 
dẫn; người có 
công với cách 
mạng nhận 
con nuôi. 

8 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 
quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, 
lệ phí cấp giấy phép hoạt đông của tổ 
chức con nuôi nước ngoài; 
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 
21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung môt số điêu của các 
nghị định liên quan đên việc nôp, xuất 
trình sổ hô khẩu, sổ tạm trú giấy khi 
thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp 
dịch vụ công; 
- Thông tư số 10/2025/TT-BTP ngày 
20 tháng 6 năm 2025 của Bô trưởng 
Bô Tư pháp sửa đổi, bổ sung môt số 
điêu của Thông tư số 10/2020/TT-BTP 
ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bô 
trưởng Bô Tư pháp ban hành, hướng 
dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và 
lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con 
nuôi được sửa đổi, bổ sung môt số 
điêu theo Thông tư số 07/2023/TT-
BTP; 
- Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 
28 tháng 12 năm 2020 của Bô trưởng 
Bô Tư pháp vê việc ban hành, hướng 
dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

lây ý kiên; 
- Thời gian tổ chức đăng 
ký việc nuôi con nuôi và 
tổ chức giao nhân con 
nuôi, ghi vào sổ đăng ký 
việc nuôi con nuôi và 
trao Giây chứng nhân 
nuôi con nuôi trong 
nước cho bên giao và 
bên nhân: 05 ngày, kể từ 
ngày hêt hạn thay đổi ý 
kiên đồng ý. 

lưu trữ sổ, mâu giây tờ, hồ sơ nuôi con 
nuôi; 
- Thông tư số 267/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của Bô trưởng 
Bô Tài chính hướng dân lập dự toán, 
quản lý, sử dụng và quyêt toán kinh 
phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho 
công tác nuôi con nuôi và câp, gia hạn, 
sửa đổi giây phép hoạt đông của tổ 
chức con nuôi nước ngoài tại Việt 
Nam; 
- Thông tư số 07/2023/TT-BTP ngày 29 
tháng 9 năm 2023 của Bô trưởng Bô Tư 
pháp sửa đổi, bổ sung môt số điều của 
Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 
tháng 12 năm 2020 của Bô trưởng Bô 
Tư pháp về việc ban hành, hướng dân 
việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu 
trữ sổ, mâu giây tờ, hồ sơ nuôi con 
nuôi; 
- Quyêt định số 1848/QĐ-BTP ngày 23 
tháng 6 năm 2025 của Bô trưởng Bô Tư 
pháp về việc công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực nuôi con nuôi thuôc phạm vi chức 
năng quản lý của Bô Tư pháp. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

2 Thủ tục 
Đăng ký lại 
việc nuôi 
con nuôi 
trong nước 

Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc, đkể từ đngày 
nhân đủ hồ sơ hợp lệ 

Trung tâm 
Phục vụ 
Hành chính 
công cấp xã 

Không - Luật Nuôi con nuôi 2010; 
- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 
21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật 
Nuôi con nuôi; 
- Nghị định số 06/2025/NĐ-CP ngày 
08 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Nghị định về nuôi con nuôi; 
- Nghị định số 120/2025/NĐ-CP ngày 
11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm quyền của 
chính quyền địa phương 02 cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư 
pháp; 
- Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 
8 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 
quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, 
lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ 
chức con nuôi nước ngoài; 
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 
21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
nghị định liên quan đến việc nộp, xuất 
trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi 
thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

dịch vụ công; 
- Thông tư số 10/2025/TT-BTP ngày 
20 tháng 6 năm 2025 của Bô trưởng 
Bô Tư pháp sửa đổi, bổ sung môt số 
điêu của Thông tư số 10/2020/TT-BTP 
ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bô 
trưởng Bô Tư pháp ban hành, hướng 
dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và 
lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con 
nuôi được sửa đổi, bổ sung môt số 
điêu theo Thông tư số 07/2023/TT-
BTP; 
- Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 
28 tháng 12 năm 2020 của Bô trưởng 
Bô Tư pháp vê việc ban hành, hướng 
dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và 
lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con 
nuôi; 
- Thông tư số 267/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của Bô trưởng 
Bô Tài chính hướng dẫn lập dự toán, 
quản lý, sử dụng và quyết toán kinh 
phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho 
công tác nuôi con nuôi và cấp, gia hạn, 
sửa đổi giấy phép hoạt đông của tổ 
chức con nuôi nước ngoài tại Việt 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Nam; 
- Thông tư số 07/2023/TT-BTP ngày 
29 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 10/2020/TT-BTP 
ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành, 
hướng dân việc ghi chép, sử dụng, 
quản lý và lưu trữ sổ, mâu giấy tờ, hồ 
sơ nuôi con nuôi; 
- Quyết định số 1848/QĐ-BTP ngày 
23 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp. 

3 Ghi vào Sổ 
đăng ký nuôi 
con nuôi 
việc nuôi 
con nuôi đã 
được giải 
quyết tại cơ 
quan có 
thẩm quyền 

- Ngay trong ngày tiếp 
nhân hồ sơ. Trường hợp 
nhân hồ sơ sau 15 giờ 
mà không giải quyết 
được ngay thì trả kết quả 
trong ngày làm việc tiếp 
theo. 
- Trường hợp phải xác 
minh thì thời hạn giải 

Trung tâm 
Phục vụ 
Hành chính 
công cấp xã 

- 50.000 
đồng/trường 
hợp. 
- Miễn lệ phí 
đối với trẻ em, 
người thuộc 
hô nghèo, 
người cao 
tuổi, người 

- Luật Hộ tịch 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 
15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 
21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật 
Nuôi con nuôi; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

của nước 
ngoài 

quyêt không quá 03 
ngày làm việc. 

khuyêt tât, 
người thuôc 
gia đình có 
công với cách 
mạng 
- Phí câp bản 
sao Trích lục 
Ghi vào Sổ 
việc nuôi con 
nuôi đã được 
giải quyêt tại 
cơ quan có 
thẩm quyên 
của nước 
ngoài (nêu có 
yêu cầu) 
8.000 
đồng/bản sao 
Trích lục. 

- Nghị định sô 24/2019/NĐ-CP ngày 
05 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung môt sô điêu của Nghị 
định 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 
năm 2011 của Chính phủ quy định chi 
tiêt thi hành môt sô điêu của Luât Nuôi 
con nuôi; 
- Nghị định sô 87/2020/NĐ-CP ngày 
28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ 
quy định vê cơ sở dữ liệu hô tịch điện 
tử, đăng ký hô tịch trực tuyên; 
- Nghị định sô 104/2022/NĐ-CP ngày 
21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung môt sô điêu của các 
nghị định liên quan đên việc nôp, xuât 
trình sổ hô khẩu, sổ tạm trú giây khi 
thực hiện thủ tục hành chính, cung câp 
dịch vụ công; 
- Nghị định sô 120/2025/NĐ-CP ngày 
11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 
quy định vê phân định thẩm quyên của 
chính quyên địa phương 02 câp trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bô Tư 
pháp; 
- Thông tư sô 04/2024/TT-BTP ngày 
06/6/2024 của Bô trưởng Bô Tư pháp 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

sửa đôi, bô sung một sô điêu của 
Thông tư sô 02/2020/TT-BTP ngày 
08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý 
mẫu sô quôc tịch và mẫu giấy tờ vê 
quôc tịch và Thông tư sô 04/2020/TT-
BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành 
một sô điêu của Luật Hộ tịch và Nghị 
định sô 123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy định 
chi tiết một sô điêu và biện pháp thi 
hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư sô 08/2025/TT-BTP ngày 
12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
quy định vê phân định thẩm quyên của 
chính quyên địa phương 02 cấp và 
phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Tư pháp; 
- Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 
28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
hướng dẫn thi hành một sô điêu của Luật 
Hộ tịch và Nghị định sô 123/2015/NĐ-
CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết một sô điêu 
và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Thông tư sô 10/2020/TT-BTP ngày 28 
tháng 12 năm 2020 của Bô trưởng Bô Tư 
pháp về việc ban hành, hướng dẫn việc 
ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ sổ, 
mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi; 
- Thông tư sô 01/2022/TT-BTP ngày 04 
tháng 01 năm 2022 của Bô trưởng Bô Tư 
pháp quy định chi tiết môt sô điều và 
biện pháp thi hành Nghị định sô 
87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 
2020 của Chính phủ quy định về cơ sở 
dữ liệu hô tịch điện tử, đăng ký hô tịch 
trực tuyến; 
- Thông tư sô 281/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của Bô trưởng Bô 
Tài chính về việc quy định mức thu, chế 
đô thu, nôp, quản lý và sử dụng phí khai 
thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ 
liệu hô tịch, phí xác nhân có quôc tịch 
Việt Nam, phí xác nhân là người gôc 
Việt Nam, lệ phí quôc tịch; 
- Thông tư sô 85/2019/TT-BTC ngày 29 
tháng 11 năm 2019 của Bô trưởng Bô 
Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí 
thuôc thẩm quyền quyết định của Hôi 
đồng nhân dân tỉnh, thành phô trực thuôc 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Trung ương; 
- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 
26 tháng 11 năm 2021 của Bô trưởng 
Bô Tài chính sửa đổi, bổ sung môt số 
điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC 
ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bô 
trưởng Bô Tài chính hướng dân về phí 
và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định 
của Hôi đồng nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuôc Trung ương; 
- Thông tư số 07/2023/TT-BTP ngày 
29 tháng 9 năm 2023 của Bô trưởng 
Bô Tư pháp sửa đổi, bổ sung môt số 
điều của Thông tư số 10/2020/TT-BTP 
ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bô 
trưởng Bô Tư pháp về việc ban hành, 
hướng dân việc ghi chép, sử dụng, 
quản lý và lưu trữ sổ, mâu giấy tờ, hồ 
sơ nuôi con nuôi; 
- Quyết định số 1848/QĐ-BTP ngày 23 
tháng 6 năm 2025 của Bô trưởng Bô 
Tư pháp về việc công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực nuôi con nuôi thuôc phạm vi chức 
năng quản lý của Bô Tư pháp. 
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VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ Hồ CHÍ MINH 
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn 
Điện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

Website: www.congbao.hochiminhcity.gov.vn 


